
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD
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GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

1
Trần Thị Thu  

Vân

692/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
07/05/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Vân Trinh

83, ấp Tân Hưng, xã 
Đồi 61, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai

An Viễn 977 19-10-2020 1807 20-10-2023
chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

2
Nguyễn Thị 
Ngọc  Duyên

728/ ĐNAI-
CCHND 21/05/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Danh Duyên

Tổ 7, ấp 3, xã Phú Lập, 
huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai
Tà Lài 1113 2-11-2020 1886 22-11-2023

3
Nguyễn Thị Thùy  

 Dung
7389/HCM-

CCHND 
10-01-17

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Đức Thiện

Ấp 4, xã Phú Lý, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai
Phú Lý 2814 20/07/2020 2818 31-8-2023

4
Phạm Hồng Mỹ  

Trinh
5787/HCM-

CCHND 
19-04-16

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Mỹ Trinh

690, ấp Thọ Lộc, Xuân 
Thọ, Xuân Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai
Xuân Lộc 2822 5-9-2017 2573 21-8-2020

5
Phạm Thị Kim 

Ngân
248/ ĐNAI-

CCHND
15-10-13

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Thành Nga

Ấp 3, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch 3020 22-11-2017 1014 4-10-2023

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 11 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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6
Tạ Thị Thuý  

Phương

2959/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
05/09/2017

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Phương Thái

488/2, Gia Yên, xã Gia 
Tân 3, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai

Gia Kiệm 3129 11-1-2021 3211 22-12-2023

7
Nguyễn Thị 

Mộng Vy

3658/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
28/01/2019

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Xuân Lữ

Khu II, ấp Thọ Lộc, xã 
Xuân Thọ, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai
Xuân Lộc 3926 12/05/2022 3935 13-3-2025

chuyển đổi 
loại hình kinh 
doanh từ quầy 
thuốc sang nhà 

thuốc

8 Đỗ Thị  Phước

4197/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
07/07/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Hà Linh Anh

910, Hùng Vương, ấp 
03, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai

Phước An 4624 5-10-2020 4572 4-10-2023
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

9
Vũ Thị Thanh  

Thủy

2609/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
16/01/2017

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Nam Hà

Số 114A, Hồ Hòa, KP 
6, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tân Triều 6990 17/06/2022 7081 17-6-2022

10 Nguyễn Thị Bưởi
440/ ĐNAI-

CCHND
15/01/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Phương Linh

KP 5, thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai
Trảng Bom 7369 19-10-2022 10110 21-10-2025

11 Lưu Thị Nguyệt
6610/ CCHN-
D-SYT-ĐNAI 29-08-22

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Thảo Anh An

Ấp 3, xã Long Thọ, 
Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phước An 7451 7-11-2022 10235 30-10-2025
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12 Trịnh Thị  Tuyết
6749/ CCHN-
D-SYT-ĐNAI

03-10-22
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Cơ sở chuyên 
bán lẻ thuốc 

dược liệu 
thuốc cổ 

truyền Yến Lê

91/80, KP3, P. Tân 
Phong, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai
Tân Triều 7488 18-11-2022 / /

13
Mai Thị Ngọc  

Huyền

4446/ CCHN-
D-SYT-ĐNAI 28/9/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Trạm Y tế 
Tân Hiệp

Ấp ,Tân Hiệp, phường 
Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
Phước Thái 7544 14-12-2022 / / Đã thất lạc 

GPP

14
Nguyễn Thị Bích  

 Thuận
3320/CCHN-
D-SYT-HCM 

31/07/2018

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Bích Thuận

Số 335 đường Lê A, ấp 
1, xã Bình Lộc, thành 
phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Bình Lộc 7919 08/05/2023 7815 8-5-2023
Hết hạn GPP

15
Nguyễn Thị  

Trang
3701/CCHN-
D-SYT-LA 

21/05/2019
Sở Y tế 

tỉnh Long 
An

Quầy thuốc 
Ngân Vy

360, tổ 4, KP Trần 
Hưng Đạo, TT. Dầu 
Giây, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dầu Giây 8118 01/08/2023 7897 1-8-2023

16
Vũ Thị Bích  

Thủy

3560/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
24/09/2018

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Minh Thu

84 Bùi Văn Hòa, tổ 1, 
KP 11, phường An 

Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 8123 01/08/2023 8841 1-8-2023
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17
 Nguyễn Trần 
Thị Yến Nhi

7642/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
24/04/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Linh Ngọc 
Hương 3

Số 7, Sông Nhạn-Dầu 
Giây, tổ 2, ấp lộ 25, xã 

Hưng Lộc, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Dầu Giây 8202 31/08/2023 8927 31-8-2023

18 Thái Phi  Yến

7758/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
23/05/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Bảo Lâm 79

132, tổ 2, ấp 4, xã 
Long An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8244 29/09/2023 8962 29-9-2023

Thay đổi 
người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

về dược, 
chuyển đổi 

loại hình kinh 
doanh từ quầy 
thuốc sang nhà 

thuốc

19 Đỗ Thị Thủy Tiên

7571/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/04/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Minh Quyên 2

Trần Thị Nhạt, tổ 17, 
ấp Đất Mới, xã Phú 
Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 8314 16/11/2023 9037 16-11-2023

20
Nguyễn Thị Vân 

Anh

7692/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
04/05/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Minh Duyên 

Phúc

K4/79B Nguyễn Tri 
Phương, KP3, phường 
Bửu Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Biên Hòa 8318 16/11/2023 9033 16-11-2023
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21 Nguyễn Thị Văn

7472/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/03/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 
doanh chi 

nhánh công ty 
cổ phần dược 

phẩm An 
Khang 

Pharma tại 
Đồng Nai- 
Nhà thuốc 

Đồng Nai số 2

12/13 khu phố 3, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 8320 16/11/2023 9031 16-11-2023

22
Nguyễn Lê Anh 

Tuấn

7350/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
28/02/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Xuân Anh

133, đường số 1, KP 
Trung Tâm , phường 
Xuân Lập, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

Xuân Lập 8340 16/11/2023 9017 16-11-2023

23
Trần Thị Quỳnh  

Phương

12093/CCHN
-D-SYT-

HCM 
27/03/2023

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Quỳnh 
Phương

Tổ 6A, ấp 1, xã Lâm 
San, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai
Sông Ray 8512 23-1-2024 9194 23-1-2024

24
Nguyễn Thị 
Thanh  Trang

13811/CCHN
-D-SYT-

HCM 
13/10/2023

Sở Y Tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Hùng Hậu 9

272 Bưng Môn, tổ 3, 
ấp An Lâm, xã Long 

An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8525 23-1-2024 9207 23-1-2024

25
Võ Thị Thu  

Uyên

13654/CCHN
-D-SYT-

HCM 
28/09/2023

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Thu Uyên

Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, 
xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Đại Phước 8726 03/06/2024 9398 3-6-2024
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26
Bùi Thị Thu  

Thủy

2373/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
24/08/2016

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Công ty CP 
Dược phẩm 
FPT Long 
Châu - Địa 
điểm kinh 
doanh nhà 
thuốc Long 
Châu 1945

Số 116/4-116A/4, 
Quốc lộ 1A, Khu phố 
10, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8889 28/08/2024 9550 28-8-2024

27 Mai Đình  Huỳnh

3767/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/06/2019

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
VI TA C

Số nhà 226, đường 
Yên Thế, ấp Thái Hòa, 

xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hố Nai 8898 11/09/2024 9557 11-9-2024

28 Trương Yến  Lan
5935/CCHN-
D-SYT-BD 

20/12/2023
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Dương

Nhà thuốc 
Dương Minh

Số 1291, tổ 47, đường 
Đồng Khởi, KP 11, 
phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tân Triều 9053 26/12/2024 9708 26-12-2024

29 Đỗ Thị  Yến

5943/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
09/02/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Minh Khôi 

Pharma

Số 68, tổ 4, KP. Long 
Khánh 3, phường Tam 
Phước, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tam Phước 9176 27/03/2025 9830 27-3-2025

30
Nguyễn Thị  

Hồng

2666/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
30/05/2017

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 
Nai - số 03

Số 02, đường Đồng 
Khởi, phường Bình 
Đa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 9263 16/05/2025 9915 16-5-2025
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31
Dương Thị  

Hoàng

5824/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/01/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Mai Khôi 

179 Hùng Vương, khu 
phố 4, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai
Xuân Lộc 9426 16/07/2025 10069 16-7-2025

32
Nguyễn Đình 
Lương Trung 

6290/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

30-05-22
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai 

Quầy thuốc 
Bảo Khánh 

Số 68, Tổ 3, Ấp 1, Xã 
Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai
Long Thành 10007 09-10-25 10008 9-10-2025

33
Nguyễn Thanh 

Phong 
9668/CCHN-
D-SYT-ĐNAI  

27-12-24
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai 

Quầy thuốc 
Phú Bình 

2660, Tổ 5, ấp Phú 
Dũng, xã Phú Lâm, 

tỉnh Đồng Nai 
Phú Lâm 10081 16/10/2025 10082 16-10-2025

34
Phùng Thị Ngọc 

Ánh
1548/CCHN-
D-SYT-BP 

12-11-18
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước 

Nhà thuốc Cô 
Tiên Pharmacy

Số 16, đường số 2, khu 
phố Xuân Bình, 

phường Bình  Phước, 
tỉnh Đồng Nai

Bình  Phước 10261 03-11-25 10262 3-11-2025

35 Mạc Thị Ánh  
12355/CCHN

-D-SYT-
HCM 

13-04-23

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

Nhà thuốc 
Thiên Phương 
thuộc Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Thiên 

Phương

Số 88, đường ĐT 778, 
ấp Phú Sơn, Xã Bình 
Minh, Tỉnh Đồng Nai

Bình Minh 10495 03-12-25 10496 3-12-2025
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36 Lưu Văn Quyết 
10574/CCHN

-D-SYT-
ĐNAI 

13/2/2026
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Quầy thuốc 
Thúy Ngân

thửa 39, tờ bản đồ số 
23, tổ 18, ấp Tam An 
2, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai

An Phước 11318 28-03-26 11319 28-3-2026

37
Nguyễn Thị 
Ngọc Thũy 

9341/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

27/8/2024
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc 
Bảo Khánh 6

tổ 12, ấp 3, xã An 
Phước, tỉnh Đồng Nai

An Phước 11326 28-03-26 11327 28-3-2026

38
Trần Thị Phương 

Thảo
8178/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

07-08-23
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc 
Phúc Đức

188 Đường Phùng 
Hưng, Tổ 4, Khu phố 
Long Đức 3, phường 

Tam Phước, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tam Phước 8391 18-12-2023 9077 18-12-2023

39
Võ Ngọc Minh 

Anh

11119/CCHN
-D-SYT-

HCM 
05-12-22

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Địa điểm kinh 
doanh chi 

nhánh công ty 
cổ phần dược 

phẩm An 
Khang 

Pharma - Nhà 
thuốc Đồng 

Nai số 3

338 đường tỉnh lộ 768, 
ấp Bình Phước, xã Tân 
Bình, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tân Triều 8382 18-12-2023 9085 18-12-2023
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40
Trần Thị Ánh 

Nguyệt
7398/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

06-03-23
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Địa điểm kinh 
doanh  công 
ty cổ phần 
dược phẩm 
An Khang 

Pharma - Nhà 
thuốc Đồng 

Nai số 4

1971E, Ấp 5, xã Thạnh 
Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai
Tân Triều 8387 18-12-2023 9080 18-12-2023

41
Phạm Thị Hoàng 

Anh
7313/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

21-02-23
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc 
Hoàng Anh 

Phát

Số 738/100, Tổ 9, Khu 
phố 8, phường Tam 

Hiệp, thành phố Đồng 
Nai

Tam Hiệp 11899 11-6-2026 11900 11-6-2026
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

42 Trần Thị Thu Vân
8106/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

20-07-23
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc 
Hiệp Hòa

109, Đỗ Văn Thi, khu 
phố Nhất Hòa, phường 
Hiệp Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trấn Biên 8361 13-12-2023 9051 13-12-2023
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43
Trần Thị Hà  

Giang
8476/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

11-11-19
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Quầy thuốc 
Hà Giang

Hùng Vương, Tổ 4, Ấp 
3, xã Long Thọ, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Phước An 8476 29-12-2023 9147 29-12-2023
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

44
Đặng Thị Kiều 

Oanh
2168//CCHN-

D-SYT-BP
31-10-22

Sở Y tế 
tỉnh Bình 

Phước

Nhà Thuốc 
Phú Oanh

Số nhà 906, QL 14, P. 
Tiến Thành, TP. Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

Đồng Xoài
1608/ĐK

KDD
13-2-2023

10689/
GPP

23-12-2025
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

45 Điểu Thị Sim
1449/CCHN-
D-SYT-BP

03/4/2018
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Nhà thuốc 
Mai An

Số 344, đường ĐT 
759, KP 2, phường 
Phước Bình, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 
Phước

Phước Bình
1283/BP-
ĐKKDD

28/12/2021
3031/G

PP
13-11-2023

46
Huỳnh Thị 

Hương Thảo
2095/BP-
CCHND

20/7/2022
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Quầy Thuốc 
Hồng Lý

tổ 5, Kp.8, TT. Chơn 
Thành, Bình Phước

Chơn Thành
1563/ĐK

KDD
16-9-2022

2601/G
PP

16-9-2022 Hết hạn GPP 
2025

47
Nguyễn Trần 

Quế Vy
2472/CCHN-
D-SYT-BP

25-1-2024
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Nhà thuốc Lê 
Phương

Số nhà 02, Thôn Phú 
Tâm, xã Phú Trung, 

huyện Phú Riềng
Phú Trung 1987 15-11-2024 3251 15-11-2024

48
Trần Ngọc Thiên 

Trang
2026/CCHN-
D-SYT-BP

08/4/2022
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Nhà thuốc 
Thiên Trang

số 02, tổ 01, ấp 01, 
phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành
Minh Hưng 1508 22-6-2022 3560 21-6-2025
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49 Trần Thị Diêng
213/BP-
CCHND

03/12/2013
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Quầy thuốc 
Trần Thị 

Diêng

Đường ĐT 741, tổ 5, 
thôn Tân Bình, xã Bù 

Nho, huyện Phú Riềng, 
tỉnh Bình Phước

Phú Riềng
80/BP-

ĐKKDD
06/11/2020

3001/G
PP

25-10-2023

Chuyển đổi 
loại hình kinh 
doanh từ quầy 
thuốc sang nhà 

thuốc

50 Vũ Quốc Thanh
1573/CCHN-
D-SYT-BP

24/12/2018
Sở Y tế 

Bình 
Phước

Quầy thuốc 
Ánh Hồng

Số nhà 188, thôn Phú 
Hưng, xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng
Phú Riềng 187 16-3-2022 3453 15-5-2025

Dược sĩ chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

về dược đã mất

Tổng cộng: 50 cơ sở
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